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DANH SÁCH CÁC TCCN GIỐNG CÂY TRỒNG  -  CỤC TRỒNG TRỌT CHỈ ĐỊNH 

đến ngày 16/01/2017 

 
TT ĐƠN VỊ SỐ QUYẾT ĐỊNH NGÀY QUYẾT 

ĐỊNH 

MÃ SỐ 

1 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông, 

lâm, thủy sản Thanh Hóa trực thuộc Chi cục Quản lý chất 

lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Thanh Hóa 

 

Phạm vi chứng nhận: Giống lúa (trừ giống siêu nguyên chủng 

lúa thuần, bố mẹ giống lúa lai), ngô, lạc, đậu tương 

 

(Địa chỉ: Số 17 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

 Điện thoại: 0373.942.305;  Fax: 0373.942.303) 

 

428/QĐ-TT-QLCL  

 

 

  7/9/ 2012 

(Hiệu lực 05 năm) 

TCCN-GCT 12-

04 

2 Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng 

Quốc gia 

 

Phạm vi chứng nhận: Giống lúa, ngô, lạc, đậu tương, khoai 

tây.  

 

(Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện 

thoại: 0439.713.521; Fax: 0439.713.521;  Email: 

ttkknqg@gmail.com) 

 

442 /QĐ-TT-

QLCL  

 

 

16/10/ 2015 

(Hiệu lực 03 năm) 
01-0029-BNN 

3 Viện Nghiên cứu Ngô 490/QĐ-TT-QLCL 06/11/2015 01-0030-BNN 

mailto:ttkknqg@gmail.com
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Phạm vi chứng nhận: Giống ngô 

 

Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Điện thoại: 0433.886.356/0433.887.070; 

Fax:  0433.886.309 

 (Hiệu lực 03 năm) 

4 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng 

miền Trung 

Phạm vi chứng nhận: Giống lúa, ngô, lạc, đậu tương  

 

(Địa chỉ: Số 291 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 0553.818.608; Fax: 0553.824.153; 

Email: tranmanhkkn@gmail.com).  

55/QĐ-TT-QLCL  

 

 

 

 

 

 02/3/2016 

(Hiệu lực 03 năm) 
55-0033-BNN 

5 Trung tâm Khảo Kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng 

vùng nam Bộ 

 

Phạm vi chứng nhận: Giống lúa, ngô, lạc, đậu tương.  

(Địa chỉ: Số 135 A Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; 

Điện thoại : 0838.229.085/0838.084.731;  

Fax:  0838.272.425 

Email: SCVESC-HCM@hcm.vnn.vn)  

    57/QĐ-TT-

QLCL  

 

 

 

02/03/2016 

(Hiệu lực 03 năm) 
79-0032-BNN 

 Tổng số : 05    

 

mailto:SCVESC-HCM@hcm.vnn.vn

